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1 1203180043 Nguyễn Thị Kim Châu 11/10/1990 TP.HCM Củ Chi Dược sĩ 01DS13B1 kimchau1110@gmail.com

2 1203180005 Mai Hồng Dạn 17/02/1985 TP.HCM Củ Chi Dược sĩ 01DS13D1 danhong689@gmail.com

3 1203240017 Nguyễn Thị Thanh Đào 20/03/1983 TP.HCM Củ Chi Dược sĩ 01DS13B1 daothanh200383@gmail.com

4 1203360170 Phạm Thị Thuý Hằng 14/10/2002 Bến Tre Củ Chi Dược sĩ 01DS13C1 Hang1203360170@bachkhoasaigon.edu.vn

5 1203240086 Trần Thị Hằng 10/09/1984 Long An Củ Chi Dược sĩ 01DS13B1 Hang1203240086@bachkhoasaigon.edu.vn

6 1203180055 Nguyễn Thị Ngọc Hạnh 23/11/1981 TP.HCM Củ Chi Dược sĩ 01DS13B1 Hanhnguyen.231181@gmail.com.vn

7 1203180036 Trần Thị Thu Hiền 31/08/1982 TP.HCM Củ Chi Dược sĩ 01DS13B1 hientrannd1@gmail.com

8 1203360180 Huỳnh Thị Minh Hiếu 06/04/1997 Long An Củ Chi Dược sĩ 01DS13C1 Hh0812185@gmail.com 

9 1203180056 Phan Hồng Huế 10/11/1982 Long An Củ Chi Dược sĩ 01DS13B1 phan.honghue82@gmail.com

10 1203180015 Nguyễn Thị Ngọc Lanh 25/03/1988 Đồng Tháp Củ Chi Dược sĩ 01DS13B1 ngoclanh007@gmail.com

11 1203360177 Nguyễn Phan Thuỳ Linh 06/09/2004 Tây Ninh Củ Chi Dược sĩ 01DS13C1 nguyenlinhlinh06092004@gmail.com

12 1203240059 Phan Thị Mật 16/09/1997 Tây Ninh Củ Chi Dược sĩ 01DS13B1 mat060120@gmail.com

13 1203240025 Nguyễn Trọng Nghĩa 11/02/1990 Sông Bé Củ Chi Dược sĩ 01DS13D1 nghia1203240025@bachkhoasaigon.edu.vn

14 1203180034 Lê Phước Ngọc 19/11/1988 Bình Định Củ Chi Dược sĩ 01DS13B1 Lengoc48@gmail.com

15 1203240024 Nguyễn Minh Nhật 11/09/1989 TP.HCM Củ Chi Dược sĩ 01DS13B1

16 1203240078 Nguyễn Thị Hồng Nhi 02/02/1993 Long An Củ Chi Dược sĩ 01DS13B1 Nhihong22nguyen12@gmail.com

17 1203360158 Ngô Thị Ca Pháp 11/11/1989 Tiền Giang Củ Chi Dược sĩ 01DS13D1 phap1203360158@bachkhoasaigon.edu.vn

18 1203240079 Ngô Duy Quan 04/05/1987 Long An Củ Chi Dược sĩ 01DS13A1

19 1203360138 NguyễN Dương Qu Quốc 03/07/2005 TP.HCM Củ Chi Dược sĩ 01DS13C1 Kuramaquoc374@gmail.com 

20 1203180053 Đặng Hoàng Quốc Thái 10/07/1990 TP.HCM Củ Chi Dược sĩ 01DS13B1 Thaidhq008@gmail.com

21 1203360178 Lê Thanh Thảo 31/10/2003 TP.HCM Củ Chi Dược sĩ 01DS13C1 Thao1203360178@bachkhoasaigon.edu.vn

22 1203240077 Nguyễn Thị Hồng Thảo 21/07/2002 TP.HCM Củ Chi Dược sĩ 01DS13A1 hongthao210602@gmail.com

23 1203240036 Nguyễn Thị Kim Thoa 08/07/1983 Bình Dương Củ Chi Dược sĩ 01DS13B1 thoa1203240036@bachkhoasaigon.edu. vn

24 1203180042 Nguyễn Thị Thu 30/11/1982 Nghệ An Củ Chi Dược sĩ 01DS13B1

25 1203240040 Lê Hoàng Thiên Thư 17/07/2000 Kiên Giang Củ Chi Dược sĩ 01DS13B1 thu1203240040@bachkhoasaigon.edu.vn

26 1203240022 Nguyễn Lê Thủy Tiên 14/06/1982 Long An Củ Chi Dược sĩ 01DS13B1 Tiên1203240022@bachkhoasaigon.edu.vn

27 1203240047 Nguyễn Thành Triễu 23/02/2000 An Giang Củ Chi Dược sĩ 01DS13B1 Nguyenthanhtrieu20000223@gmail.com

28 1203240066 Nguyễn Lâm Tường Vy 22/11/1999 TP.HCM Củ Chi Dược sĩ 01DS13A1 Tuongvy22111999@gmail.com
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29 1203360019 Trần Thị Hải Âu 02/08/1993 Bạc Liêu Củ Chi Kế toán doanh nghiệp 01KT13D1 au1203360019@bachkhoasaigon.edu.vn

30 1203180009 Đinh Đỗ Duy 05/11/1985 TP.HCM Củ Chi Kế toán doanh nghiệp 01KT13B1 duy1203180009@bachkhoasaigon.edu.vn

31 1203180032 Nguyễn Phương Linh 07/11/1989 Long An Củ Chi Kế toán doanh nghiệp 01KT13B1 linh1203180032@bachkhoasaigon.edu.vn

32 1203240041 Nguyễn Cẩm My 25/12/1994 TP.HCM Củ Chi Kế toán doanh nghiệp 01KT13B1 nguyenmymy927@gmail.com

33 1203180033 Nguyễn Thị Khánh Ngọc 09/07/1992 Long An Củ Chi Kế toán doanh nghiệp 01KT13B1 Ngoc1203180033@bachkhoasaigon.edu.vn 

34 1203240012 Nguyễn Huy Phát 26/05/1999 An Giang Củ Chi Kế toán doanh nghiệp 01KT13B1 huyphat.260599@gmail.com 

35 1203240001 Huỳnh Nhật Quang 18/10/1996 Long An Củ Chi Kế toán doanh nghiệp 01KT13B1 Nhatquang1096@gmail.com

36 1203360003 Nguyễn Chí Thanh 11/08/1987 Hà Tĩnh Củ Chi Kế toán doanh nghiệp 01KT13D1 nguyenchithanh11887@gmail.com

37 1203240013 Phạm Thị Bích Thảo 16/07/1994 TP.HCM Củ Chi Kế toán doanh nghiệp 01KT13B1 Bichthaokaly@gmail.com

38 1203240014 Đinh Thị Thềm 03/11/1997  Bình Phước Củ Chi Kế toán doanh nghiệp 01KT13B1 dinh2121997@gmail.com

39 0213240004 Nguyễn Anh Thư 07/09/2002 TP.HCM Củ Chi Kế toán doanh nghiệp 01BK14B4 thu0213240004@bachkhoasaigon.edu.vn

40 1203240021 Phan Thị Cẩm Tú 22/12/1997 TP.HCM Củ Chi Kế toán doanh nghiệp 01KT13B1 tu1203240021@bachkhoasaigon.edu

41 1203240051 Nguyễn Thị Kiều Vinh 04/02/2001 Sóc Trăng Củ Chi Kế toán doanh nghiệp 01KT13B1 Vinh1203240051@bachkhoasaigon.edu.vn

42 1203180046 Huỳnh Khắc Duy 25/04/1991 TP.HCM Củ Chi Thiết kế và quản lý website 01TW13AC Duy1203180046@bachkhoasaigon.edu.vn

43 1203180050 Phan Thị Trúc Linh 18/02/1999 Long An Củ Chi Thiết kế và quản lý website 01TW13A1 linh1203180050@bachkhoasaigon.edu.vn

44 1203360001 Tăng Phi Nga 24/2/1970 Hà Nội Củ Chi Thiết kế và quản lý website 01TW13C1 tangphinga@gmail.com

45 1203360134 Lê Thị Thu Thảo 05/06/2004 Cà Mau Củ Chi Thiết kế và quản lý website 01TW13C1 thao1203360134@bachkhoasaigon.edu.vn

46 1203240020 Trần Bá Vương 01/03/1994 Cà Mau Củ Chi Thiết kế và quản lý website 01TW13A1 vuong1203240020@bachkhoasaigon.edu.vn

47 2193360261 Nguyễn Thị Ngọc Mỹ 20/12/1996 Cần Thơ Gò Vấp Marketing 02MK12C1 ngocmysocute96@gmail.com

48 2193360293 Nguyễn Ngọc Cẩm Hương 05/03/2001 Sóc trăng Gò Vấp Marketing 02MK12C1 Camhuong050301@gmali.com

49 1833610070 Trần Hiếu Nghĩa 16/4/2003 Long An Củ Chi Quản trị mạng máy tính 01TM11C1 tanhungzz53@gmail.com

50 1193360003 Nguyễn Cửu Nhật Thành 13/11/1999 TP.HCM Củ Chi Quản trị mạng máy tính 01TM12C1 Ncnt1311@gmail.com

51 2193360128 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như 24/10/2004 TP.HCM Gò Vấp Thiết kế quản lí website 02TW12C1 nguyenngocquynhnhu7781@gmail.com

52 2193360095 Thân Hoàng Đình Nguyên 05/10/2004 TP.HCM Gò Vấp thiết kế và quản lý website 02TW12C1 thanhoangdinhnguyen@gmail.com

53 1832410071 Nguyễn Thị Ngân Hà 15/09/1998 TP.HCM Củ Chi Sư Phạm Mầm Non 01SP11B1 nguyenthinganha0998@gmail.com

54 1832410485 Võ Thị Hồng Hạnh 07/08/2000 Long An Củ Chi Sư phạm mầm non 01SP11A1 hanhvo.070800@gmail.com

55 1193240013 Tôn Mạnh Hùng 12/02/1996 Quảng ngãi Củ Chi Dược 01DS12B1 Tonmanhhung1996@gmail.com

56 1193360115 Huỳnh Nhật Huy 25/12/2004 TP.HCM Củ Chi Quản trị mạng 01TM12C1 Huy1193360115@bachkhoasaigon.edu.vn
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57 1193180020 Trần Hoàng Liêm 31/08/1995 TP.HCM Củ Chi Điều Dưỡng 01DD12B1

58 1832410499 Trịnh Hồng Phương Minh 06/05/1993 TP.HCM Củ Chi Y Sĩ 01YS12A1 eagle.rentarou@gmail.com

59 1193360034 Trương Thị Uyển N Nhi 01/03/2004 Bình Định Củ Chi Dược sĩ 01DS12C1 Truongthiuyennhi2004@gmail.com 

60 1832410181 Thạch Thị Bé Nhỏ 22/7/2000 Trà Vinh Củ Chi Dược 01DS11A1

61 1832410494 Nguyễn Thị Ngọc Sương 28/02/1982 TP.HCM Củ Chi Y sĩ 01YS11A1

62 1833620314 Mai Thanh Hùng 20/08/1995 Thanh hoá Gò Vấp Dược sỹ 02DS11D1 Hung1833620314@bachkhoasaigon.edu.vn

63 1193240119 Phạm Nguyễn Kim Ngân 11/01/2001 Quảng ngãi Củ Chi Dược sĩ 01DS13A1C1 phamnguyenkimngan44@gmail.com

64 1193360105 Nguyễn Huỳnh Thế Vinh 18/12/2002 Tây Ninh Gò Vấp Thiết kế web 02TW12C1 Realhuynhvinh@gmail.com
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